
PHÒNG RD - CÔNG TY TNHH SX TM HÓA KEO BÌNH THẠNH
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA DẦU
1. Tên mẫu: Dầu thuần, dầu hệ nước
1. Mục đích: Thử nghiệm một số quy trình dầu
1. Nhân viên thực hiện: Trần Vũ Linh
1. Ngày làm mẫu: 10-18/07/2026
1. Hệ nước
* RLO nhũ (dầu lanh nhũ)
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	Dầu lanh RLO
	500
	1/Cho dầu +TW20 khuấy trong 10p, tốc độ 600v/p
2/Hoà tan AMP95 trong nước
3/Cho từ từ pha dầu vào pha nước, tốc độ 900v/p, khuấy trong 5p, sau đó cho làm đặc + phá bọt để sơn cuộn tốt hơn, khuấy tiếp trong 20p.
4/Giảm tốc độ về 600v/p, cho các thành phần còn lại, khuấy trong 5-10p


	2
	TW20
	25
	

	3
	Nước
	250
	

	4
	APM95
	1.5
	

	5
	PS166 NC
	3.5
	

	6
	811 50%
	2.0
	

	7
	IOG
	2.5
	

	8
	RSConC 50%
	2.5
	

	9
	PS166 (NC)
	7.0
	

	TỔNG
	790.5g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Dầu đặc, chảy đứt đoạn, màu trắng sữa, có bọt, tan nhanh
* TO nhũ (dầu chẩu nhũ)
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	Dầu chẩu TO
	192
	1/Cho dầu + PM +TW20 khuấy trong 10p, tốc độ 600v/p
2/Hoà tan AMP95 trong nước
3/Cho từ từ pha nước vào pha dầu, tốc độ 900v/p, khuấy trong 5p, sau đó phá bọt, khuấy tiếp trong 20p.
4/Giảm tốc độ về 600v/p, cho các thành phần còn lại, khuấy trong 5-10p


	2
	PM
	19.2
	

	3
	TW20
	9.6
	

	4
	Nước
	76.8
	

	5
	APM95
	1.9
	

	6
	811 50%
	1.3
	

	7
	IOG
	1.6
	

	8
	RSConC 50%
	1.6
	

	9
	Nước
	30
	

	TỔNG
	334g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Dầu đặc, chảy tốt, màu vàng trắng sữa, có bọt, tan nhanh


* Dầu bảo quản 1507H
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	RLO nhũ
	790.5
	Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 10-15p, tốc độ 600v/ps

	2
	TO nhũ
	263.5
	

	3
	Glycerine
	74
	

	4
	Exskin
	3.5
	

	5
	BYK 093 50%
	5.0
	

	6
	CF100
	3.5
	

	TỔNG
	1140g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Dầu đặc, chảy tốt, màu vàng trắng sữa, có bọt, tan nhanh
* Nước pha 1507H
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	Nước
	90
	Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 2-3p, tốc độ 300v/ps

	2
	Glycerine
	10
	

	TỔNG
	100g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
-Dung dịch trong suốt, đồng nhất
* HH màu nước
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	Đỏ Red BT01H
	50
	Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 2-3p, tốc độ 300v/ps

	2
	Đen BT01H
	50
	

	TỔNG
	100g
	



*Kiểm tra
-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn
-Lau tạo màu: (Dầu bảo quản 1507H +30% nước pha 1507H) 10% HH màu nước: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h
-Lau bảo vệ: Dầu bảo quản 1507H + 30% nước pha 1507H: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng (để dầu tự thấm rút)
*Nhận xét, đánh giá
-Mùi: mùi dầu đặc trưng, không có mùi dung môi
-Hoà tan màu: hoà tan màu tốt
-Thao tác: dễ lau, không bết rít
-Độ xù ghim gỗ: gỗ bạch đàn xù ghim nhiều, gỗ tràm xù rất ít không đáng kể
-Độ tan màu: hoà tan màu lớp 1 nhiều 
-Độ khô: lớp đầu khô sau 3h, lớp 2 khô sau 24h
-Chùi giấy kiểm tra độ ra màu: sau 24h khô, chùi giấy còn ra màu nhiều
*Điều chỉnh công thức dầu stain 
* Dầu stain 1507H
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	RLO nhũ
	790.5
	Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 10-15p, tốc độ 600v/ps

	2
	TO nhũ
	263.5
	

	3
	Glycerine
	122
	

	4
	Exskin
	5.5
	

	5
	BYK 093 50%
	5.0
	

	6
	CF100
	4.5
	

	7
	Nước
	57
	

	8
	Nhựa 6191
	57
	

	TỔNG
	1304.5g
	



*Kiểm tra
-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn
-Lau tạo màu: (Dầu stain 1507H +20% nước pha 1507H) 10% HH màu nước: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h
-Lau bảo vệ: Dầu bảo quản 1507H + 30% nước pha 1507H: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng (để dầu tự thấm rút)
*Nhận xét, đánh giá
-Mùi: mùi dầu đặc trưng, không có mùi dung môi
-Hoà tan màu: hoà tan màu tốt
-Thao tác: dễ lau, không bết rít
-Độ xù ghim gỗ: gỗ bạch đàn xù ghim nhiều, gỗ tràm xù rất ít không đáng kể
-Độ tan màu: hoà tan màu lớp 1 ít
-Độ khô: lớp đầu khô sau 3h, lớp 2 khô sau 24h
-Chùi giấy kiểm tra độ ra màu: sau 24h khô, chùi giấy còn ra màu ít, sau 5-7 ngày giảm rõ (rất ít, không đáng kể)
-Kháng nước: sau 4 ngày kháng nước đạt (gỗ tràm), gỗ bạc đàn có vết
 Lớp 1 dầu stain thêm nhựa 6191 hạn chế tan màu khi lau lớp 2

1. Hệ dầu
* Dầu Hardwax Oil
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	RLO
	822.5
	1/Cho dầu + wax vào nấu 150oC kết hợp khuấy nhẹ đến khi wax tan hoàn toàn, dung dịch trở nên trong suốt
2/Đợi dầu nguội khoảng 80oC, cho dung môi vào
3/Cuối cùng cho Drier vào sau cùng, khuấy mạnh để dầu đồng nhất 

	2
	TO
	286.8
	

	3
	8120M
	43.3
	

	4
	Parafin oil
	155
	

	5
	DBE
	70
	

	6
	Zir24
	3.8
	

	7
	Ca
	3.8
	

	8
	CF100
	8.4
	

	9
	Exskin
	2.2
	

	10
	Polyphase 641
	4.0
	

	TỔNG
	1399.8g
	


*Nhận xét quy trình khuấy:
* Dung môi stain
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	NR100
	100
	

	TỔNG
	100g
	


* Dung môi lau
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	Parafin oil
	100
	

	TỔNG
	100g
	



* HH màu dầu
	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Quy trình

	1
	Đỏ F3RK (1-0.5dm)
	50
	Cho lần lượt các thành phần vào bồn khuấy 2-3p, tốc độ 300v/ps

	2
	Đen TCL3 (1-2dm) F0
	50
	

	TỔNG
	100g
	



*Kiểm tra
-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn
-Lau tạo màu: (Dầu Hardwax oil +200% dung môi stain) 20% HH màu dầu: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h
-Lau bảo vệ: Dầu Hardwax oil  + 100% dm lau: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng ráo
*Nhận xét, đánh giá
-Mùi: có mùi dung môi nhẹ, dễ chịu
-Hoà tan màu: hoà tan màu tốt
-Thao tác: dễ lau, không bết rít
-Độ xù ghim gỗ: gỗ bạch đàn xù ghim nhiều, gỗ tràm xù không xù ghim
-Độ tan màu: hoà tan màu lớp 1 ít
-Độ khô: lớp đầu khô ráo sau 4-6h, lớp 2 khô sau 24-48h
-Chùi giấy kiểm tra độ ra màu: sau 24h chùi giấy còn ra màu ít.
*Điều chỉnh công thức dầu stain 
* Dầu stain
	STT
	Thành phần
	Mẫu A
	Mẫu B
	Mẫu C
	Quy trình

	1
	RLO
	745.5
	745.5
	745.5
	1/Cho dầu + wax vào nấu 150oC kết hợp khuấy nhẹ đến khi wax tan hoàn toàn, dung dịch trở nên trong suốt
2/Đợi dầu nguội khoảng 80oC, cho dung môi vào
3/Cuối cùng cho Drier vào sau cùng, khuấy mạnh để dầu đồng nhất 

	2
	TO
	248.5
	248.5
	248.5
	

	3
	8120M
	20.3
	20.3
	x
	

	4
	NR100
	140
	140
	140
	

	5
	PMA95
	70
	70
	70
	

	6
	Zir24
	3.5
	3.5
	3.5
	

	7
	Ca
	3.5
	3.5
	3.5
	

	8
	CF100
	9.0
	9.0
	9.0
	

	9
	Exskin
	2.1
	2.1
	2.1
	

	10
	Polyphase 641
	3.5
	3.5
	3.5
	

	11
	NR100
	70
	70
	70
	

	12
	Alkyd long oil
	x
	65.9
	65.9
	

	TỔNG
	1318g
	1383.9g
	1363.6g
	



*Kiểm tra
-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn
-Lau tạo màu: (Dầu stain +200% dung môi stain) 20% HH màu dầu: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h
-Lau bảo vệ: Dầu Hardwax oil  + 100% dm lau: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng ráo
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Mẫu A
	Mẫu B
	Mẫu C

	Hoà tan màu
	Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất 
	Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất
	Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất

	Mùi
	Mùi nhẹ, dễ chịu

	Khả năng nhuộm màu
	Màu sắc đồng đều, nhuộm màu
	Màu sắc đồng đều, không khác biệt so với mẫu A
	Màu nhạt hơn mẫu A và B

	Thao tác
	Dễ lau, không bết rít
	Dễ lau không bết rít
	Dễ lau không bết rít

	Độ xù ghim
	Không xù ghim gỗ

	Độ thấm rút
	Lau lớp 2 thấm rút tốt
	Lau lớp 2 thấm chưa tốt
	Lau lớp 2 thấm rút kém

	
	[image: ]B
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Mẫu A: lau lớp 2 để 16h thấm rút tốt
Mẫu B (có nhựa 270): lau lớp 2 để 16h bề mặt còn dầu sáng, thấm rút kém

	Chùi giấy sau 24h
	Ra màu ít
	Ra màu nhiều
	Ra màu nhiều


Dầu Stain dùng wax khả năng nhuộm màu gỗ tốt hơn không có wax
Dầu stain dùng nhựa alkyd long oil làm độ thấm rút lớp 2 giảm
1. Hệ nước – dầu
Quy trình 7.1: Nước stain  Hệ dầu bảo vệ
-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn
-Lau tạo màu: (Dầu bảo quản 1507H +30% nước pha 1507H) 10% HH màu nước: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h
-Lau bảo vệ: Dầu Hardwax oil  + 100% dm lau: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng ráo
Quy trình 7.2: Dầu stain  Hệ nước bảo vệ
-Xử lí nền gỗ tràm/bạch đàn
-Lau tạo màu: (Dầu stain +200% dung môi stain) 20% HH màu dầu: lau ướt đều, sau đó lau khô, để khô ráo tự nhiên 6h
-Lau bảo vệ: Dầu bảo quản 1507H + 30% nước pha 1507H: lau dày ướt đều, sau đó lau mỏng (để dầu tự thấm rút)
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	7.1 Nước stain  Hệ dầu bảo vệ
	7.2 Dầu stain  Hệ nước bảo vệ

	Hoà tan màu
	Hoà tan màu tốt, để lắng rất ít không đáng kể
	Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất

	Khả năng nhuộm màu
	Màu sắc đồng đều, nhuộm màu rất tốt
	Màu sắc đồng đều, không khác biệt so với mẫu A

	Thao tác
	Dễ lau, không bết rít, không quằn
	Dễ lau không bết rít, không quằn

	Độ xù ghim
	Gỗ tràm: hầu như không xù ghim
Gỗ bạch đàn: xù ghim nhẹ
	Gỗ tràm: hầu như không xù ghim
Gỗ bạch đàn: xù ghim nhẹ

	Độ thấm rút
	Lau lớp 2 thấm rút tốt
	Lau lớp 2 thấm rút tốt hơn 7.1

	Chùi giấy sau 24h
	Ra màu ít, sau 7 ngày giảm rõ (ra màu rất ít)
	Ra màu nhiều, sau 7 ngày vẫn ra màu nhiều

	
	[image: ][image: ]
7.1 Nước stain  hệ dầu bảo vệ
7.2 Dầu stain  nước bảo vệ





Nước stain+dầu bảo vệ: kiểm tra tương đương với hệ dầu-dầu
Dầu stain+nước bảo vệ: chùi ra màu nhiều (sau 
1. Tổng kết
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	 Nước stain  Nước bảo vệ
	Nước stain  Dầu bảo vệ
	Dầu Stain  Dầu bảo vệ

	Một số lưu ý trong công thức
	-Stain nước: dùng 5% nhựa 6191
-Dùng cùng 1 loại nước pha stain và dầu bảo vệ
	-Stain nước: dùng 5% nhựa 6191 + nước pha
-Dầu bảo vệ: dùng parafin oil pha
	-Stain dầu: dùng wax để tăng cường độ nhuộm màu, không dùng nhựa alkyd long oil ( nhựa làm độ thấm rút lớp 2 kém) 
-Dung môi pha: sử dụng 2 loại khác nhau
+Stain: dùng NR100 nhanh bay hơi, hoà tan màu tốt.
+Dầu bảo vệ: dùng Parafin oil hạn chế khả năng hoà tan màu lớp stain

	Mùi
	Mùi dầu đặc trưng, không có dung môi
	Nước stain: mùi dầu đặc trưng, không có dung môi
Dầu bảo vệ: mùi dung môi nhẹ, dễ chịu
	Mùi dung môi nhẹ, dễ chịu

	Hoà tan màu
	Hoà tan màu tốt, để lắng rất ít không đáng kể
	Hoà tan màu tốt, để lắng rất ít không đáng kể
	Hoà tan màu tốt, để lâu lắng, khuấy đồng nhất

	Sử dụng màu
	Dùng màu nước
Tỉ lệ màu dùng ít (10%)
Cường độ màu trên gỗ rất cao 
	Dùng màu nước
Tỉ lệ màu dùng ít (10%)
Cường độ màu trên gỗ rất cao
	Dùng màu dung môi
Tỉ lệ màu dùng nhiều (20%)
Cường độ màu trên gỗ kém hơn hệ nước

	Thao tác
	Dễ lau, không bết rít, không quằn
	Dễ lau, không bết rít, không quằn
	Rất dễ lau không bết rít (dễ lau hơn hệ nước nhiều)

	Tan màu lớp 1
	[image: ]
Tan màu nhiều
	[image: ]
Tan màu ít
	
[image: ]
Tan màu ít nhất trong 3 quy trình


	Độ xù ghim
	Gỗ tràm:không xù ghim
Gỗ bạch đàn: xù ghim nhiều
	Gỗ tràm: không xù ghim
Gỗ bạch đàn: xù ghim nhẹ
	Không xù ghim

	Độ thấm rút
	Thấm rút nhanh, nhanh ráo, nhanh khô
	Thấm rút nhanh
	Thấm rút chậm hơn hệ nước

	Thời gian khô 
	Khoảng 24h
	Khoảng 24-48h
	Khoảng 48h

	Bề mặt sau khi khô hoàn toàn
	Gỗ tràm: bề mặt mờ, đồng đều, sờ láng
Gỗ bạch đàn: sờ nhám ghim, bề mặt mờ, đồng đều
	Gỗ tràm: sờ trơn láng, cảm giác láng mịn, bề mặt mờ đồng đều
Gỗ bạch đàn: sờ nhám ghim, bề mặt mờ
	Gỗ tràm/bạch đàn: sờ trơn láng, cảm giác láng mịn, bề mặt mờ, đồng đều


	Chùi giấy 24h
	Gỗ tràm: ra màu rất ít
Gỗ bạch đàn: ra màu nhiều (sau 5 ngày giảm rõ)
[image: ]

	Gỗ tràm: ra màu rất ít
Gỗ bạch đàn: ra màu ít (sau 7 ngày giảm rõ)
[image: ]

	Ra màu  ít (sau 7 ngày giảm rõ) 
[image: ]

	Test nước
	Nhỏ nước, nước thấm ướt dàn trải
Gỗ tràm: 40p không vết
Gỗ bạch đàn: 40p có vết
	Nhỏ nước, nước thấm ướt dàn trải 
Gỗ tràm: 40p không vết
Gỗ bạch đàn: 40p có vết
	Nhỏ nước, giọt nước vo tròn, không dàn trải
Gỗ tràm: 40p không vết, không xù
Gỗ bạch đàn: 40p có vết + xù nhẹ



1. Kết luận
-Quy trình Nước stain  Nước bảo vệ: dễ thao tác,  không mùi, thấm rút tốt, nhanh khô, cường độ màu cao, dễ xù ghim trên gỗ bạch đàn (gỗ tràm không xù), giữ màu ổn.
-Quy trình Nước stain  Dầu bảo vệ: Cân bằng tốt giữa khả năng thấm màu và chất lượng bề mặt; giảm xù ghim so với quy trình nước thuần, đồng thời giữ màu tốt hơn và bề mặt láng mịn hơn.
-Quy trình Dầu stain  Dầu bảo vệ: Dễ lau hơn hệ nước, không gây xù ghim, chậm khô, bề mặt láng mịn nhất nhưng khả năng thấm rút chậm và cường độ màu thấp hơn hai quy trình còn lại, giữ màu tốt nhất.
Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 18/07/2026
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